
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 1 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340 X          

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343 X          

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Nguyễn Công Thành   X          

12 Thái Thị Ngọc Lam     X        

13 Phạm Mỹ Dung     X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363 X          

15 Lê Minh Hải 364   X        

16 Tạ Thị Bình 365   X        

17 Nguyễn Đình Vinh 366   X        

18 Trương Thị Thành Vinh 361 X          

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài     X        

22 Ngô Thị Mai Vi     X        

23 Trần Thị Tuyến     X        

24 Hoàng Thị Thủy     X        

25 Trần Đình Du     X        



26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh     X        

31 Hoàng Thị Mai   X          

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn     X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng     X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
             

  Tổng   6 32        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 2 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

         

         



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 2 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340  X         

5 Nguyễn Tài Toàn 342 X         

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344 X          

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Nguyễn Công Thành   X  X         

12 Thái Thị Ngọc Lam   X  X        

13 Phạm Mỹ Dung     X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363  X        

15 Lê Minh Hải 364          

16 Tạ Thị Bình 365          

17 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

18 Trương Thị Thành Vinh 361   X        

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài     X        

22 Ngô Thị Mai Vi     X        

23 Trần Thị Tuyến     X        

24 Hoàng Thị Thủy     X        

25 Trần Đình Du     X        



26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh    X         

31 Hoàng Thị Mai    X         

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn     X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga   X          

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng     X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
     X        

  Tổng   7 31        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 3 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

         

 



 

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 3 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335  X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336  X        

3 Hồ Thị Nhung 337 X         

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340  X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342  X        

6 Trần Ngọc Toàn 343  X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344 X         

8 Phan Thị Thu Hiền 345  X        

9 Cao Thị Thu Dung 346  X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333 X         

11 Nguyễn Công Thành    X        

12 Thái Thị Ngọc Lam    X        

13 Phạm Mỹ Dung    X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363  X        

15 Lê Minh Hải 364  X        

16 Tạ Thị Bình 365  X        

17 Nguyễn Đình Vinh 366  X        

18 Trương Thị Thành Vinh 361  X        

19 Trần Anh Tuấn    X        

20 Vũ Văn Lương    X        

21 Đậu Khắc Tài    X        

22 Ngô Thị Mai Vi    X        

23 Trần Thị Tuyến    X        

24 Hoàng Thị Thủy   X         



25 Trần Đình Du    X        

26 Nguyễn Thị Thanh Mai    X        

27 Phạm Thị Hà    X        

28 Nguyễn Thức Tuấn    X        

29 Nguyễn Thị Tiếng   X         

30 Trần Xuân Minh   X X        

31 Hoàng Thị Mai   X X        

32 Võ Thị Thu Hà    X        

33 Trần Hậu Thìn    X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga    X        

35 Lê Công Kiểm    X        

36 Nguyễn Tiến Dũng    X        

37 Hoàng Thị Hằng   X X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
  

 X 
       

  Tổng   8 30        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 2 tháng 4 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

TS. Nguyễn Đình Vinh 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 4 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340 X          

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343 X          

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Nguyễn Công Thành   X          

12 Thái Thị Ngọc Lam     X        

13 Phạm Mỹ Dung     X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363 X          

15 Lê Minh Hải 364   X        

16 Tạ Thị Bình 365   X        

17 Nguyễn Đình Vinh 366   X        

18 Trương Thị Thành Vinh 361 X          

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài     X        

22 Ngô Thị Mai Vi     X        

23 Trần Thị Tuyến     X        



24 Hoàng Thị Thủy     X        

25 Trần Đình Du     X        

26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh     X        

31 Hoàng Thị Mai   X          

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn     X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng     X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
             

  Tổng   6 32        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 5 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    



         

         

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 5 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340  X         

5 Nguyễn Tài Toàn 342 X         

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344 X          

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Nguyễn Công Thành    X         

12 Thái Thị Ngọc Lam     X        

13 Phạm Mỹ Dung     X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363  X        

15 Lê Minh Hải 364 X          

16 Tạ Thị Bình 365 X          

17 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

18 Trương Thị Thành Vinh 361   X        

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài     X        

22 Ngô Thị Mai Vi     X        

23 Trần Thị Tuyến     X        



24 Hoàng Thị Thủy     X        

25 Trần Đình Du     X        

26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh    X         

31 Hoàng Thị Mai    X         

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn     X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga   X          

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng     X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
     X        

  Tổng   7 31        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 6 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    



         

 

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 6 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335  X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336  X        

3 Hồ Thị Nhung 337 X         

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340  X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342  X        

6 Trần Ngọc Toàn 343  X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344 X         

8 Phan Thị Thu Hiền 345  X        

9 Cao Thị Thu Dung 346  X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333 X         

11 Nguyễn Công Thành    X        

12 Thái Thị Ngọc Lam    X        

13 Phạm Mỹ Dung    X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363  X        

15 Lê Minh Hải 364  X        

16 Tạ Thị Bình 365  X        

17 Nguyễn Đình Vinh 366  X        

18 Trương Thị Thành Vinh 361  X        

19 Trần Anh Tuấn    X        

20 Vũ Văn Lương    X        

21 Đậu Khắc Tài    X        

22 Ngô Thị Mai Vi    X        

23 Trần Thị Tuyến    X        



24 Hoàng Thị Thủy   X         

25 Trần Đình Du    X        

26 Nguyễn Thị Thanh Mai    X        

27 Phạm Thị Hà    X        

28 Nguyễn Thức Tuấn    X        

29 Nguyễn Thị Tiếng   X         

30 Trần Xuân Minh    X        

31 Hoàng Thị Mai    X        

32 Võ Thị Thu Hà    X        

33 Trần Hậu Thìn    X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga    X        

35 Lê Công Kiểm   X X        

36 Nguyễn Tiến Dũng   X X        

37 Hoàng Thị Hằng   X X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
  

 X 
       

  Tổng   8 30        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 2 tháng 7 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 
 

 
       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 7 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336 X          

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344 X          

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Nguyễn Công Thành   X          

12 Thái Thị Ngọc Lam     X        

13 Phạm Mỹ Dung     X        

14 Nguyễn Thị Thanh B 363            

15 Lê Minh Hải 364 X          

16 Tạ Thị Bình 365   X        

17 Nguyễn Đình Vinh 366 X         

18 Trương Thị Thành Vinh 361   X        

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài   X          

22 Ngô Thị Mai Vi     X        

23 Trần Thị Tuyến     X        

24 Hoàng Thị Thủy     X        

25 Trần Đình Du     X        



26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh     X        

31 Hoàng Thị Mai     X        

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn     X        

34 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng   X          

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
    X        

  Tổng   7 31        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 8 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 8 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333 X          

11 Nguyễn Công Thành     X        

12 Thái Thị Ngọc Lam   X          

13 Phạm Mỹ Dung   X          

14 Nguyễn Thị Thanh B 363 X          

15 Lê Minh Hải 364   X        

16 Tạ Thị Bình 365 X          

17 Nguyễn Đình Vinh 366   X        

18 Trương Thị Thành Vinh 361   X        

19 Trần Anh Tuấn     X        

20 Vũ Văn Lương     X        

21 Đậu Khắc Tài     X        

22 Ngô Thị Mai Vi   X          

23 Trần Thị Tuyến     X        

24 Hoàng Thị Thủy   X          

25 Trần Đình Du     X        



26 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

27 Phạm Thị Hà     X        

28 Nguyễn Thức Tuấn     X        

29 Nguyễn Thị Tiếng     X        

30 Trần Xuân Minh     X        

31 Hoàng Thị Mai     X        

32 Võ Thị Thu Hà     X        

33 Trần Hậu Thìn   X          

34 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

35 Lê Công Kiểm     X        

36 Nguyễn Tiến Dũng     X        

37 Hoàng Thị Hằng     X        

38 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
    X        

  Tổng   8 30        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 9 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

         

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

    

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 9 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336 X          

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346 X X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Thái Thị Ngọc Lam     X        

12 Phạm Mỹ Dung     X        

13 Nguyễn Thị Thanh B 363   X        

14 Lê Minh Hải 364   X        

15 Tạ Thị Bình 365   X        

16 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

17 Trương Thị Thành Vinh 361 X          

18 Trần Anh Tuấn     X        

19 Vũ Văn Lương     X        

20 Đậu Khắc Tài     X        

21 Ngô Thị Mai Vi     X        

22 Trần Thị Tuyến     X        

23 Hoàng Thị Thủy   X          

24 Trần Đình Du     X        

25 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        



26 Phạm Thị Hà     X        

27 Nguyễn Thức Tuấn     X        

28 Nguyễn Thị Tiếng     X        

29 Trần Xuân Minh     X        

30 Hoàng Thị Mai   X          

31 Võ Thị Thu Hà     X        

32 Trần Hậu Thìn     X        

33 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

34 Lê Công Kiểm     X        

35 Nguyễn Tiến Dũng     X        

36 Hoàng Thị Hằng     X        

37 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
  X          

  Tổng   7 30        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 10 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 10 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335 X          

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342 X          

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333 X          

11 Thái Thị Ngọc Lam     X        

12 Phạm Mỹ Dung     X        

13 Nguyễn Thị Thanh B 363   X        

14 Lê Minh Hải 364 X          

15 Tạ Thị Bình 365   X        

16 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

17 Vũ Văn Lương   X          

18 Đậu Khắc Tài     X        

19 Ngô Thị Mai Vi     X        

20 Trần Thị Tuyến     X        

21 Hoàng Thị Thủy     X        

22 Trần Đình Du     X        

23 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

24 Phạm Thị Hà     X        



25 Nguyễn Thức Tuấn     X        

26 Trần Xuân Minh     X        

27 Hoàng Thị Mai     X        

28 Võ Thị Thu Hà     X        

29 Trần Hậu Thìn     X        

30 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

31 Lê Công Kiểm     X        

32 Nguyễn Tiến Dũng     X        

33 Hoàng Thị Hằng     X        

34 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
    X        

  Tổng   6 28        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

7 Trương Thị Thành Vinh   Nghỉ sinh    

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 11 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 11 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335   X        

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342   X        

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345 X          

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333   X        

11 Thái Thị Ngọc Lam     X        

12 Phạm Mỹ Dung     X        

13 Nguyễn Thị Thanh B 363   X        

14 Lê Minh Hải 364 X          

15 Tạ Thị Bình 365   X        

16 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

17 Trần Anh Tuấn     X        

18 Vũ Văn Lương     X        

19 Đậu Khắc Tài     X        

20 Ngô Thị Mai Vi     X        

21 Trần Thị Tuyến     X        

22 Hoàng Thị Thủy   X          

23 Trần Đình Du     X        

24 Nguyễn Thị Thanh Mai   X          



25 Phạm Thị Hà     X        

26 Nguyễn Thức Tuấn     X        

27 Trần Xuân Minh     X        

28 Hoàng Thị Mai     X        

29 Võ Thị Thu Hà     X        

30 Trần Hậu Thìn     X        

31 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

32 Lê Công Kiểm     X        

33 Nguyễn Tiến Dũng     X        

34 Hoàng Thị Hằng   X          

35 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
    X        

 Tổng  6 29     

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

7 Trương Thị Thành Vinh   Nghỉ sinh    

                                                                                Nghệ An, ngày 3 tháng 12 năm 2021  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

  
 

  

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI  

KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG  

Tháng 12 năm 2021  

         

ST

T 
Họ và tên 

Mã cán 

bộ 

Kết quả xếp loại  Ghi 

chú 

 

Loại A Loại B Loại C Loại D  

1 Nguyễn Văn Hoàn 335 X          

2 Nguyễn Thị Thuý 336   X        

3 Hồ Thị Nhung 337   X        

4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 340   X        

5 Nguyễn Tài Toàn 342 X          

6 Trần Ngọc Toàn 343   X        

7 Nguyễn Hữu Hiền 344   X        

8 Phan Thị Thu Hiền 345   X        

9 Cao Thị Thu Dung 346   X        

10 Nguyễn Thị Thanh A 333 X          

11 Thái Thị Ngọc Lam     X        

12 Phạm Mỹ Dung     X        

13 Nguyễn Thị Thanh B 363   X        

14 Lê Minh Hải 364 X          

15 Tạ Thị Bình 365   X        

16 Nguyễn Đình Vinh 366 X          

17 Vũ Văn Lương   X          

18 Đậu Khắc Tài     X        

19 Ngô Thị Mai Vi     X        

20 Trần Thị Tuyến     X        

21 Hoàng Thị Thủy     X        

22 Trần Đình Du     X        

23 Nguyễn Thị Thanh Mai     X        

24 Phạm Thị Hà     X        



25 Nguyễn Thức Tuấn     X        

26 Trần Xuân Minh     X        

27 Hoàng Thị Mai     X        

28 Võ Thị Thu Hà     X        

29 Trần Hậu Thìn     X        

30 Phan Thị Quỳnh Nga     X        

31 Lê Công Kiểm     X        

32 Nguyễn Tiến Dũng     X        

33 Hoàng Thị Hằng     X        

34 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
    X        

  Tổng   6 28        

         

* Số người không được tham gia xếp loại (nếu có):     

ST

T 
Họ và tên Lý do Ghi chú  

1 Nguyễn Nam Thành Học nước ngoài    

2 Trần Thị Kim Anh Học nước ngoài    

3 Hoàng Anh Thế Học nước ngoài      

4 Nguyễn Thị Hồng Thắm Học nước ngoài      

5 Nguyễn Trần Tuấn     Học nước ngoài      

6 Nguyễn Thị Thúy Hà Học nước ngoài      

7 Trương Thị Thành Vinh   Nghỉ sinh    

                                                                                Nghệ An, ngày 5 tháng 1 năm 2022  

             Lãnh đạo đơn vị  Phụ trách bộ phận  

              (Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)  

         

          

 

 

 

 

       

         TS. Nguyễn Đình Vinh    

 


